Đại số 9 - Chương 2: Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn  – Tự luận có lời giải                        Cánh Diều

BÀI 2

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. Mở đầu về bất phương trình một ẩn


( Một bất phương trình bậc nhất ẩn 
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Chú ý: Giải bất phương trình là tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình đó.

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

a. Định nghĩa


Bất phương trình bậc nhất một ẩn là bất phương trình có dạng 
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Nhận xét: Các bất phương trình bậc nhất  
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DẠNG 1

XÁC ĐỊNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT


Bất phương trình bậc nhất một ẩn là bất phương trình có dạng 
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Bài 1. Hãy xét xem các bất phương trình sau có là bất phương trình bậc nhất một ẩn hay không?
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Lời giải

a) Không, vì hệ số của ẩn x là 0

b) Có



c) Có.

d) Không, vì x2 là ẩn bậc hai chữ không phải bậc một.

e) Không, vì ẩn x nằm trong dấu giá trị tuyệt đối.

f) Không, vì dấu "=" thể hiện đó là phương trình.

h) Không, vì ẩn x nằm ở mẫu số.

h) Có.

Bài 2. Chứng minh các bất phương trình sau là bất phương trình bậc nhất một ẩn với mọi giá trị của tham số m:
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DẠNG 2

GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT CƠ BẢN

Cách giải bất phương trình cơ bản
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Bài 1. Giải các bất phương trình sau:


a) 
[image: image55.wmf]280

x

->

 

b) 
[image: image56.wmf]930

x

-£

 

c) 
[image: image57.wmf]1

51

3

x

-<

 

 

Lời giải
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Bài 2. Giải các bất phương trình sau:
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm
Bài 3. Giải các bất phương trình 
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Lời giải
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Bài 4. Cho biểu thức 
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a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A
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Lời giải
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Bài 5. Giải các bất phương trình sau:

a) 
[image: image110.wmf]xx

3(23)4(2)13

-³-+




b) 
[image: image111.wmf]--+£---

xxxx

61(39)87(21)



c) 
[image: image112.wmf]xxx

8173(23)10(2)

+-+£+




d) 
[image: image113.wmf]xxx

17(5)4115(4)1

++³-+-



e) 
[image: image114.wmf]xxx

4(23)(5)11

--->-




f) 
[image: image115.wmf]xxx

2(3)1,5(4)3

---<-



ĐS: a) 
[image: image116.wmf]x

3

³


b) 
[image: image117.wmf]x

4

3

³-


c) 
[image: image118.wmf]x

3

2

³-


d) 
[image: image119.wmf]x

83

73

³-


e) 
[image: image120.wmf]x

4

5

<-


f) 
[image: image121.wmf]x

18

5

>


Bài 6. Giải các bất phương trình sau:
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Bài 7. Giải các bất phương trình sau:
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Bài 8. Với những giá trị nào của x thì:

a) Giá trị của biểu thức 
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Bài 9. Giải các bất phương trình 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
[image: image154.wmf]13

38

x

<


c) 


[image: image155.wmf](

)

(

)

(

)

4215

3

34

4.4212.33.15

1212

1681236315

428315

1925

25

19

xx

x

xxx

xxx

xx

x

x

--

-+£

-+-+-

£

--+£-

+£-

£-

£-

 
Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Bài 10. Giải các bất phương trình 
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Lời giải
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.
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[image: image170.wmf]018

x

<-

 ( vô lý)

Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 11. Cho biểu thức 
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a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn B

b) Tìm x để 
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Đáp số: a) 
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DẠNG 3

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BIẾN ĐỔI ĐẶC BIỆT

Bất phương trình dạng đặc biệt: 
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Phương pháp giải:


( Nếu 
[image: image177.wmf]abcdefghk
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. Ta cộng mỗi phân thức thêm 1.


( Nếu 
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.Ta cộng mỗi phân thức thêm -1. 


( Sau đó quy đồng từng phân thức, chuyển vế nhóm nhân tử chung đưa về dạng 
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Chú ý


( Cần xét xem 
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 là số âm hay dương để đưa ra đánh giá về dấu của 
[image: image181.wmf](

)

xk

-

.


( Có thể mở rộng số phân thức nhiều hơn và tùy bài toán ta sẽ cộng hoặc trừ đi hằng số thích hợp.

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

a) 
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Lời giải
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Cộng thêm 1 mỗi phân thức, ta có: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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b) 
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Nhân thêm 
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 cho cả tử và mẫu của mỗi phân thức vế trái, ta được: 
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Cộng thêm 
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 mỗi phân thức, ta được: 
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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Bài 2. Giải các bất phương trình ẩn x sau:
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Lời giải
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Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm 
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Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm 
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c) 
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Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm  
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3. Giải các bất phương trình sau: (Biến đổi đặc biệt)

a) 
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Bài 4. Giải các bất phương trình sau: (Biến đổi đặc biệt)

a) 
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Bài 5. Giải các bất phương trình sau: (Biến đổi đặc biệt)

a) 
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Bài 6. Giải các bất phương trình sau: (Biến đổi đặc biệt)

a) 
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DẠNG 4

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Bài 1. Biểu thị (theo x) tổng khối lượng của các hộp xếp ở đĩa cân bên trái, đĩa cân bên phải (hình vẽ) lần lượt là 3x + 4, x + 6. Do đĩa cân lệch về bên trái nên ta có hệ thức: 3x + 4 > x + 6.

[image: image236.png]{




Trong toán học, hệ thức 3x + 4 > x + 6 được gọi là gì?

Lời giải

Trong toán học, hệ thức 3x + 4 > x + 6 được gọi là một bất phương trình ẩn x.
Bài 2. Để hưởng ứng phong trào “Trồng cây gây rừng”, lớp 9A có kế hoạch trồng ít nhất 100 cây xanh. Lớp 9A đã trồng được 54 cây. Để đạt được kế hoạch đề ra, lớp 9A cần trồng thêm ít nhất bao nhiêu cây xanh nữa?

[image: image237.png]



Lời giải

Gọi x là số cây xanh lớp 9A cần trồng thêm ít nhất (x > 0).

Số cây xanh lớp 9A trồng theo x là: x + 54 (cây xanh).

Theo đề bài, để lớp 9A đạt được kế hoạch đề ra thì:

x + 54 ≥ 100

x ≥  46.

Vậy lớp 9A đạt được kế hoạch đề ra thì phải trồng ít nhất 46 cây xanh.

Bài 3. Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng? 

Lời giải

Gọi số tờ giấy bạc loại 5000 đồng là 
[image: image238.wmf]x
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Điều kiện : 
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Theo bài ra ta có bất phương trình:
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Mà 
[image: image241.wmf]*
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 là các số nguyên từ 1 đến 13.

Vậy số tờ giấy bạc loại 5000 đồng là các số nguyên từ 1 đến 13.

Bài 4. Một người đi bộ một quãng đường dài 18 km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5 km/h, về sau đi với vận tốc 4 km/h. Xác định độ dài đoạn đường mà người đó đã đi với vận tốc 5 km/h.

Lời giải

Gọi quãng đường mà người đó đã đi với vận tốc 5 km/h là 
[image: image242.wmf]x

 (km) . 
Điều kiện : 
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Theo bài ra ta có bất phương trình :

[image: image244.wmf]18

4

54

490580

10

xx

xx

x

-

+£

+-£

³

  

Mà 
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Vậy quãng đường mà người đó đã đi với vận tốc 5km/h là 
[image: image246.wmf]x

 (km) thỏa mãn 
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Bài 5. Trong cuộc thi “Đố vui để học”, mỗi thí sinh phải trả lời 12 câu hỏi của ban tổ chức. Mỗi câu hỏi gồm bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được cộng 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Khi bắt đầu cuộc thi, mỗi thí sinh có sẵn 20 điểm. Thí sinh nào đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được vào vòng thi tiếp theo. Hỏi thí sinh phải trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu thì được vào vòng thi tiếp theo?
Lời giải

Gọi 
[image: image248.wmf]x

 là số câu trả lời đúng Điều kiện : 
[image: image249.wmf]*
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Suy ra 
[image: image250.wmf]12
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là số câu trả lời sai.

Số điểm được cộng là 5x, số điểm bị trừ là 
[image: image251.wmf](
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Vì muốn vào vòng thi tiếp theo mỗi thí sinh cần có ít nhất 50 điểm, ban đầu mỗi thí sinh có sẵn 20 điểm nên ta có:
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Vậy muốn vào vòng thi tiếp theo, thí sinh cần trả lời đúng ít nhất 8 câu.

Bài 6. Một kho chứa 100 tấn xi măng, mỗi ngày đều xuất đi 20 tấn xi măng. Gọi x là số ngày xuất xi măng của kho đó. Tìm x sao cho sau x ngày xuất hàng, khối lượng xi măng còn lại trong kho ít nhất là 10 tấn.

Lời giải

Sau x ngày, khối lượng xi măng xuất đi là: 20x (tấn).

Khi đó, khối lượng xi măng còn lại trong kho là: 100 – 20x (tấn).

Theo bài, khối lượng xi măng còn lại trong kho ít nhất là 10 tấn nên ta có bất phương trình: 100 – 20x ≥ 10.

Giải bất phương trình:

100 – 20x ≥ 10

       – 20x ≥ –90

              x ≤ 4,5.

Vậy x ≤ 4,5.

Bài 7. Đến ngày 31/12/2024, gia đình Cô Thúy đã tiết kiệm được số tiền là 250 triệu đồng. Sau thời điểm đó, mỗi tháng gia đình Cô Thúy đều tiết kiệm được 10 triệu đồng. Gia đình Cô Thúy dự định mua một chiếc ô tô tải nhỏ để vận chuyển hàng hoá với giá tối thiểu là 370 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng gia đình Cô Thúy có thể mua được chiếc ô tô tải đó bằng số tiền tiết kiệm được?
Lời giải

Gọi x (tháng) là thời gian gia đình Cô Thúy có thể mua được chiếc ô tô tải bằng số tiền tiết kiệm được.

Sau x tháng, số tiền gia đình Cô Thúy tiết kiệm được là: 10x (triệu đồng).

Khi đó tổng số tiền gia đình Cô Thúy tiết kiệm được là: 250 + 10x (triệu đồng).

Theo bài, gia đình Cô Thúy dự định mua một chiếc ô tô tải nhỏ để vận chuyển hàng hoá với giá tối thiểu là 370 triệu đồng nên ta có bất phương trình:  250 + 10x ≥ 370.

Giải bất phương trình:

250 + 10x ≥ 370

          10x ≥ 120

              x ≥ 12.

Vậy sau ít nhất 12 tháng, gia đình Cô Thúy có thể mua được chiếc ô tô tải đó bằng số tiền tiết kiệm được.

Bài 8. Bạn Minh Hiền có 100 nghìn đồng. Bạn muốn mua một cái bút giá 18 nghìn đồng và một số quyển vở, mỗi quyển vở giá 7 nghìn đồng. Hỏi bạn Minh Hiền mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?
Lời giải

Gọi x (quyển) là số vở mà Minh Hiền có thể mua (
[image: image253.wmf]*
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Số tiền mua x quyển vở là 7x (nghìn đồng).

Số tiền mua một cái bút và một số quyển vở là 18 + 7x (nghìn đồng).

Theo bài, bạn Minh Hiền có 100 nghìn đồng nên ta có bất phương trình:

18 + 7x ≤ 100

7x ≤ 100 – 18

7x ≤ 82


[image: image254.wmf]82
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Vì 
[image: image255.wmf]*
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nên Minh Hiền có thể mua được nhiều nhất là 11 quyển vở.

Bài 9. Một hãng taxi có giá mở cửa là 15 nghìn đồng và giá 12 nghìn đồng cho mỗi kilômét tiếp theo. Hỏi với 200 nghìn đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu kilômét (làm tròn đến hàng đơn vị)?
Lời giải

Gọi x là số kilômét mà hành khách đó có thể di chuyển với 200 nghìn đồng (x > 0).

Giá tiền cho x km là 12x (nghìn đồng).

Giá mở cửa của taxi là 15 nghìn đồng nên số tiền cần thanh toán khi đi x km là: 15 + 12x (nghìn đồng).

Theo bài, ta có:

15 + 12x ≤ 200

12x ≤ 185
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Mà x > 0 và làm tròn đến hàng đơn vị nên với 200 nghìn đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa 15 kilômét.

Bài 10. Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường THCS Nguyễn Hiền, thầy Nam đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm; quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ?
Lời giải

Gọi x là số quả bóng học sinh cần ném vào rổ (0 ≤ x ≤ 15, 
[image: image257.wmf]*
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Số quả bóng ném ra ngoài là: 15 – x (quả).

Ném vào rổ x quả bóng được cộng 2x (điểm).

Ném ra ngoài 15 – x quả bóng bị trừ 15 – x (điểm).

Vì vậy, sau khi ném 15 quả bóng thì học sinh đó sẽ có số điểm là:

2x – (15 – x) = 2x – 15 + x = 3x – 15 (điểm).

Theo bài, để được vào đội tuyển thì học sinh cần có số điểm từ 15 trở lên, nên ta có bất phương trình:

3x – 15 ≥ 15

3x ≥ 30

x ≥ 10.

Mà 0 ≤ x ≤ 15, 
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nên học sinh đó cần phải ném vào rổ ít nhất là 10 quả bóng thì mới được chọn vào đội tuyển.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 11. Bác Hoàng dự định chạy bộ tổng cộng ít nhất 6 500 m vào buổi sáng và buổi chiều trong ngày. Buổi sáng bác Hoàng chạy được 4 000 m. Gọi x là số mét bác Hoàng chạy bộ vào buổi chiều. Viết hệ thức chứa x biểu thị điều kiện để bác Hoàng chạy được như dự định.
Lời giải

Quãng đường bác Hoàng chạy bộ buổi sáng và buổi chiều theo x là 4 000 + x.

Bác Hoàng dự định chạy bộ tổng cộng ít nhất 6 500 m vào buổi sáng và buổi chiều trong ngày, nghĩa là tổng quãng đường bác Hoàng dự định chạy bộ trong ngày lớn hơn hoặc bằng 6 500 m.

Khi đó ta có: 4 000 + x ≥ 6 500.

Vậy hệ thức chứa x biểu thị điều kiện để bác Hoàng chạy được như dự định là 4 000 + x ≥ 6500.

Bài 12. Một kì thi Tiếng Anh gồm bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Kết quả của bài thi là điểm số trung bình của bốn kĩ năng này. Bạn Minh Nhi đã đạt được điểm số của ba kĩ năng nghe, đọc, viết lần lượt là 6,5; 6,5; 5,5. Hỏi bạn Minh Nhi cần đạt bao nhiêu điểm trong kĩ năng nói để đạt được của bài thi ít nhất là 6,25?
Lời giải

Gọi x là điểm của kĩ năng nói.

Theo đề bài ta có 
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Vậy bạn Minh Nhi cần đạt ít nhất 6,5 điểm nói.

Bài 13. Tìm số thực dương x sao cho chu vi của hình tam giác lớn hơn chu vi của hình chữ nhật (ở hình vẽ dưới)
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Lời giải

Chu vi của hình tam giác là: (x + 4) + (x + 2) + (x + 5) = 3x + 11.

Chu vi của hình chữ nhật là: 2.(x + 1 + x + 3) = 2.(2x + 4) = 4x + 8.

Theo bài, chu vi hình tam giác lớn hơn chu vi của hình chữ nhật nên ta có bất phương trình: 
3x + 11 > 4x + 8.

Giải bất phương trình:

3x + 11 > 4x + 8

3x – 4x > 8 – 11

        – x > –3

          x < 3.

Mà x là số thực dương nên x > 0.

Vậy 0 < x < 3.

Bài 14. Để đổi từ độ Fahrenheit (độ F) sang độ Celsius (độ C), người ta dùng công thức sau:
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a) Giả sử nhiệt độ ngoài trời của một ngày mùa hè ít nhất là 95°F. Hỏi nhiệt độ ngoài trời khi đó ít nhất là bao nhiêu độ C?

b) Giả sử nhiệt độ ngoài trời của một ngày mùa hè ít nhất là 95°C. Hỏi nhiệt độ ngoài trời khi đó ít nhất là bao nhiêu độ F?

Lời giải

a) Theo bài, F  ≥  95 nên F – 32  ≥  95 – 32 hay F – 32  ≥  63.

Suy ra 
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Vậy nhiệt độ ngoài trời của một ngày mùa hè ít nhất là 95°F, tức ít nhất là 35°C.

b) Theo bài, C ≥ 95 nên 
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Giải bất phương trình:
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Vậy nhiệt độ ngoài trời của một ngày mùa hè ít nhất là 95°C, tức là ít nhất là 203°F.

Bài 15. Một nhà máy sản xuất xi măng mỗi ngày đều sản xuất được 100 tấn xi măng. Lượng xi măng tồn trong kho của nhà máy là 300 tấn. Hỏi nhà máy đó cần sản xuất trong ít nhất bao nhiêu ngày để có thể xuất đi 15 300 tấn xi măng (tính cả lượng xi măng tồn trong kho)?
Lời giải

Gọi x (ngày) là số ngày sản xuất xi măng của nhà máy đó (x > 0).

Khối lượng xi măng sản xuất được sau x ngày là: 100x (tấn).

Khối lượng xi măng tính cả lượng xi măng tồn trong kho sau x ngày là: 100x + 300 (tấn).

Theo bài, sau x ngày thì nhà máy xuất đi ít nhất 15 300 tấn xi măng nên ta có bất phương trình: 
100x + 300 ≥ 15 300.

Giải bất phương trình:

100x + 300 ≥ 15 300

          100x ≥ 15 000

                  x ≥ 150.

Vậy nhà máy đó cần sản xuất trong ít nhất là 150 ngày để có thể xuất đi 15 300 tấn xi măng (tính cả lượng xi măng tồn trong kho).

Bài 16. Chỉ số khối cơ thể BMI cho phép đánh giá thể trạng của một người là gầy, bình thường hay béo. Chỉ số khối cơ thể của một người được tính theo công thức sau: 
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Dưới đây là bảng đánh giá thể trạng ở người lớn theo chỉ số BMI đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương:

	Nam
	Nữ

	BMI < 20: Gầy

20 ≤ BMI < 25: Bình thường

25 ≤ BMI < 30: Béo phì độ I (nhẹ)

30 ≤ BMI < 40: Béo phì độ II (trung bình)

40 ≤ BMI: Béo phì độ III (nặng)
	BMI < 18: Gầy

18 ≤ BMI < 23: Bình thường

23 ≤ BMI < 30: Béo phì độ I (nhẹ)

30 ≤ BMI < 40: Béo phì độ II (trung bình)

40 ≤ BMI: Béo phì độ III (nặng)


a) Giả sử một người đàn ông có chiều cao 1,68 m. Hãy lập bảng về chỉ số cân nặng của người đó dựa theo bảng đánh giá thể trạng trên.

b) Giả sử Cô Hồng có chiều cao 1,6 m. Hãy lập bảng về chỉ số cân nặng của Cô Hồng dựa theo bảng đánh giá thể trạng trên.

Lời giải

a) Thay h = 1,68 m vào biểu thức 
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Suy ra m = 2,8224.BMI.

 Khi BMI < 20 thì 2,8224.BMI < 56,448 hay m < 56,448.

 Khi 20 ≤ BMI < 25 thì 56,448 ≤ 2,8224.BMI < 70,56 hay 56,448 ≤ m < 70,56.

 Khi 25 ≤ BMI < 30 thì 70,56 ≤ 2,8224.BMI < 84,672 hay 70,56 ≤ m < 84,672.

 Khi 30 ≤ BMI < 40 thì 84,672 ≤ 2,8224.BMI < 112,896 hay 84,672 ≤ m < 112,896.

Khi 40 ≤ BMI thì 112,896 ≤ 2,8224.BMI hay 112,896 ≤ m.

Vậy ta có bảng về chỉ số cân nặng của người đó dựa theo bảng đánh giá thể trạng như sau:

	Cân nặng
	Thể trạng

	m < 56,448
	Gầy

	56,448 ≤ m < 70,56
	Bình thường

	70,56 ≤ m < 84,672
	Béo phì độ I (nhẹ)

	84,672 ≤ m < 112,896
	Béo phì độ II (trung bình)

	112,896 ≤ m
	Béo phì độ III (nặng)


b) Thay h = 1,6 m vào biểu thức 
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Suy ra m = 2,56.BMI.

 Khi BMI < 18 thì 2,56.BMI < 46,08 hay m < 46,08.

 Khi 18 ≤ BMI < 23 thì 46,08 ≤ 2,56.BMI < 58,88 hay 46,08 ≤ m < 58,88.

Khi 23 ≤ BMI < 30 thì 58,88 ≤ 2,56.BMI < 76,8 hay 58,88 ≤ m < 76,8.

 Khi 30 ≤ BMI < 40 thì 76,8 ≤ 2,56.BMI < 102,4 hay 76,8 ≤ m < 102,4.

Khi 40 ≤ BMI thì 102,4 ≤ 2,56.BMI hay 102,4 ≤ m.

Vậy ta có bảng về chỉ số cân nặng của Cô Hồng dựa theo bảng đánh giá thể trạng như sau:

	Cân nặng
	Thể trạng

	m < 46,08
	Gầy

	46,08 ≤ m < 58,88
	Bình thường

	58,88 ≤ m < 76,8
	Béo phì độ I (nhẹ)

	76,8 ≤ m < 102,4
	Béo phì độ II (trung bình)

	102,4 ≤ m
	Béo phì độ III (nặng)


Bài 17. Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời 25 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có săn bốn đáp án, trong đó chỉ có một đáp án đúng. Người ứng tuyển chọn đáp án đúng sẽ được cộng thêm 2 điểm, chọn đáp án sai bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi 5 điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết 25 câu hỏi; người nào có số điểm từ 25 trở lên mới được dự thi vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?
Lời giải

Gọi x là số câu trả lời đúng (0 ≤ x ≤ 25, 
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Số câu trả lời sai là: 25 – x (câu).

Trả lời đúng x câu hỏi được cộng 2x (điểm).

Trả lời sai 25 – x câu hỏi bị trừ 25 – x (điểm).

Vì vậy, sau khi trả lời 25 câu thì người dự thi sẽ có số điểm là:

2x – (25 – x) = 2x – 25 + x = 3x – 25 (điểm).

Theo bài, để được dự thi tiếp vòng sau thì cần có số điểm từ 25 trở lên, nên ta có bất phương trình:

3x – 25 ≥ 25

3x ≥ 50
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Mà 0 ≤ x ≤ 25, 
[image: image274.wmf]*

x

Î

¥

nên người ứng tuyển cần phải trả lời chính xác ít nhất là 17 câu hỏi thì mới được dự thi tiếp vòng sau.

Bài 18. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%/ tháng. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hằng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?
Lời giải

Gọi x (triệu đồng) là số tiền gửi tiết kiệm (x > 0).

Khi đó số tiền lãi 1 tháng là 0,4%.x = 0,004x (triệu đồng).

Để số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì ta phải có:

0,004x ≥ 3

x ≥ 750.

Vậy số tiền tiết kiệm ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.

Bài 19. Người ta dùng một loại xe tải để chở sữa tươi cho một nhà máy. Biết mỗi thùng sữa loại 180 ml nặng trung bình 10 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy, biết bác lái xe nặng 65 kg?
Lời giải

Đổi đơn vị: 5,25 tấn = 5 250 kg.

Gọi x (thùng) là số sữa mà xe có thể chở (
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Khi đó, khối lượng sữa mà xe chở là: 10x (kg).

Tổng khối lượng sữa và bác tài xế là: 65 + 10x (kg).

Do trọng tải (tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5 250 kg nên ta có:

65 + 10x ≤ 5 250

10x ≤ 5 185

x ≤ 518,5.

Mà 
[image: image276.wmf]*

x

Î

¥

nên xe tải đó có thể chở tối đa 518 thùng sữa.

Bài 20. Một hãng viễn thông nước ngoài có hai gói cước như sau:

	Gói cước A
	Gói cước B

	Cước thuê bao hằng tháng 32 USD

45 phút miễn phí

0,4 USD cho mỗi phút thêm
	Cước thuê bao hằng tháng là 44 USD

Không có phút miễn phí

0,25 USD/phút


a) Hãy viết một phương trình xác định thời gian gọi (phút) mà phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau và giải phương trình đó.

b) Nếu khách hàng chỉ gọi tối đa là 180 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào? Nếu khách hàng gọi 500 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào?

Lời giải

a) Gọi x (phút) là thời gian gọi trong một tháng (x > 0).

Theo bài, phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau, mà cước thuê bao hàng tháng của gói A nhỏ hơn gói B (32 < 44) nên thời gian gọi phải nhiều hơn 45 phút do tính thêm phí cho phút gọi thêm. Tức là x > 45.

– Đối với gói cước A:


Thời gian gọi thêm là: x – 45 (phút);


Phí cần trả cho số phút gọi thêm là: 0,4.(x – 45) (USD);


Phí phải trả cho hãng viễn thông là: T1 = 32 + 0,4.(x – 45) (USD).

– Đối với gói cước B:

 
Phí cần trả cho x phút gọi là: 0,25x (USD);

 
Phí phải trả cho hãng viễn thông là: T2 = 44 + 0,25x (USD).

Để phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau thì ta có phương trình sau: T1 = T2, hay 44 + 0,25x = 32 + 0,4.(x – 45). (*)

Giải phương trình (*):

44 + 0,25x = 32 + 0,4.(x – 45)

44 + 0,25x = 32 + 0,4x – 0,4.45

0,25x – 0,4x = 32 – 18 – 44

–0,15x = –30

x = 200 (thỏa mãn điều kiện x > 45).

Vậy thời gian gọi mà phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước như nhau là 200 phút.

b) 
– Nếu khách hàng chỉ gọi tối đa là 180 phút trong 1 tháng, tức là x ≤ 180 thì:

 x – 45 ≤ 180 – 45 hay x – 45 ≤ 135

Suy ra 0,4.(x – 45) ≤ 54 nên 32 + 0,4.(x – 45) ≤ 32 + 54 hay T1 ≤ 86.

 0,25x ≤ 45 nên 44 + 0,25x ≤ 44 + 45 hay T2 ≤ 89.

Khi đó, khách hàng chỉ gọi tối đa là 180 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước A để mất chi phí rẻ hơn.

– Nếu khách hàng chỉ gọi tối đa là 500 phút trong 1 tháng, tức là x ≤ 500 thì:

 x – 45 ≤ 500 – 45 hay x – 45 ≤ 455

Suy ra 0,4.(x – 45) ≤ 182 nên 32 + 0,4.(x – 45) ≤ 32 + 182 hay T1 ≤ 214.

0,25x ≤ 125 nên 44 + 0,25x ≤ 44 + 125 hay T2 ≤ 169.

Khi đó, khách hàng chỉ gọi tối đa là 500 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước B để mất chi phí rẻ hơn.

Bài 21. Bạn Trúc Linh tham dự một kì kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm 4 bài kiểm tra nghe, nói, đọc và viết. Mỗi bài kiểm tra có điểm là số nguyên từ 0 đến 10. Điểm trung bình của ba bài kiểm tra nghe, nói, đọc của Trúc Linh là 6,7. Hỏi bài kiểm tra viết của Trúc Linh cần được bao nhiêu điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên? Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số thập phân thứ nhất.
Lời giải

Tổng điểm của ba môn nghe, nói, đọc của bạn Trúc Linh khoảng: 6,7 . 3 = 20,1 ≈ 20 (do mỗi bài kiểm tra có điểm là số nguyên từ 0 đến 10).

Gọi x là điểm bài kiểm tra viết của Trúc Linh (0 < x ≤ 10, 
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Khi đó điểm trung bình bốn bài kiểm tra của Trúc Linh là: 
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Để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên thì:
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20 + x ≥ 28

x ≥ 8.

Mà 0 < x ≤ 10, 
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Vậy bài kiểm tra viết của Trúc Linh cần được 8 điểm hoặc 9 điểm hoặc 10 điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên.
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